BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2018 - 2019
Môn:  TOÁN - LỚP 5 (ĐỀ  LẺ)

            Thời gian làm bài : 40 phút ( Không kể thời gian giao đề)
 Họ và tên HS: ..........................................................

Lớp: 5........... 
    Tr​ường Tiểu học Hưng Đạo.

                                   GV coi: .................................... GV chấm: ..........................................
Câu 1. ( 1 đ)  
a, Chữ số 7 trong số thập phân 28,467 thuộc hàng nào?

A. Hàng đơn vị


B. Hàng phần mười

C. Hàng phần trăm

          D. Hàng phần nghìn

b,Giá trị của chữ số 4 trong số thập phân 238,541 là:
  A.  
[image: image1.wmf]10
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                 B.  
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                        C.  
[image: image3.wmf]1000
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                          D. 
[image: image4.wmf]10000
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Câu 2 ( 1 đ). Hình tròn có nửa đường kính là 2,5cm. Diện tích hình tròn đó là:                   

 A. 15,7cm
[image: image5.wmf]2

         B. 19,625cm
[image: image6.wmf]2

                    C. 19,625cm                         D. 7,85cm
[image: image7.wmf]2

        

Câu 3 (1 đ)
                Kết quả điều tra về sở thích đối với một số môn tự chọn

               của 200 học sinh trường tiểu học Bình Minh được thể hiện rõ trên

                biểu đồ (hình bên). Trong 200 học sinh đó, số học sinh thích môn                                 

                Tiếng Anh là:


                  A. 45 em


B. 65 em                                                                             


                  C. 90 em 


D. 120 em

Câu 4 ( 1 đ)  Một bể cá dạng hình lập phương có cạnh là 2,5 m. Thể tích của bể là:................................................................

Câu 5: (1 đ)Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

	a) 13,6 m3 = 1360 dm3

	

	b) 2 dm3 35 cm3 = 2,035 dm3

	

	c) 3 ngày 15 giờ + 2 ngày 12 giờ = 6 ngày 3 giờ


	


Câu 6 : (1 đ)Tìm A biết 15% của A là: 45,75. Giá trị của A là:
A. 6,8625                     B. 68,625                         C. 30,5                            D.  305       
Câu 7. Đặt tính rồi tính: (1 điểm)

   a.      47,6 giờ :  7                                  b.    12 ngày 15 giờ – 8 giờ 21 giờ                      
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Câu 8 (1 đ): Một người đi bộ đi quãng đường 10,5 km hết 2,5 giờ. Vận tốc của người đi bộ đó là bao nhiêu ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………
Câu 9 (1 điểm)  Một người thợ gò một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 9dm, chiều rộng 5dm và chiều cao 1,5m. Tính diện tích tôn dùng để làm thùng (không tính mép hàn)? ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Câu 10: (1 điểm)Tính nhanh

        95 x 
[image: image8.wmf]4

3

 + 0,75 x 6 - 
[image: image9.wmf]8

6


………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2018 - 2019
Môn:  TOÁN - LỚP 5 (ĐỀ  CHẴN)

            Thời gian làm bài : 40 phút ( Không kể thời gian giao đề)
 Họ và tên HS: ..........................................................

Lớp: 5........... 
    Tr​ường Tiểu học Hưng Đạo.

                                   GV coi: .................................... GV chấm: ..........................................
Câu 1. ( 1 đ)  
a, Chữ số 6 trong số thập phân 28,467 thuộc hàng nào?

A. Hàng đơn vị


B. Hàng phần mười

C. Hàng phần trăm

          D. Hàng phần nghìn

b,Giá trị của chữ số 1 trong số thập phân 238,541 là:
  A.  
[image: image10.wmf]10
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                 B.  
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                        C.  
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                          D. 
[image: image13.wmf]10000
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Câu 2 ( 1 đ). Hình tròn có nửa đường kính là 4,5cm. Diện tích hình tròn đó là:                   

 A. 14,13cm
[image: image14.wmf]2

         B. 28,26cm
[image: image15.wmf]2

                    C. 63,585cm                         D. 63,585cm
[image: image16.wmf]2

        

Câu 3 (1 đ)
                Kết quả điều tra về sở thích đối với một số môn tự chọn

               của 200 học sinh trường tiểu học Bình Minh được thể hiện rõ trên

                biểu đồ (hình bên). Trong 200 học sinh đó, số học sinh thích môn                                 

                Âm nhạc là:


                  A. 45 em


B. 65 em                                                                             


                  C. 90 em 


D. 120 em

Câu 4 ( 1 đ)  Một bể cá dạng hình lập phương có cạnh là 3,2 m. Thể tích của bể là:................................................................

Câu 5: (1 đ)Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

	a.103,6 m3 = 103600 dm3

	

	b.2 dm3 75 cm3 = 2,75 dm3

	

	c. 5 ngày 15 giờ + 3 ngày 12 giờ = 6 ngày 27 giờ


	


Câu 6 : (1 đ)Tìm A biết 25 % của A là:  63,5 .Giá trị của A là:
A.15,875                     B. 158,75                            C. 254                          D. 2540       
Câu 7. Đặt tính rồi tính: (1 điểm)

   a.      68,8 giờ :  8                                 b.    12 ngày 5 giờ – 8 giờ 11 giờ                      
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Câu 8 (1 đ): Một người đi bộ đi quãng đường 13,16 km hết 2,8 giờ. Vận tốc của người đi bộ đó là bao nhiêu ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………
Câu 9 (1 điểm)  Một người thợ gò một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 12dm, chiều rộng 9dm và chiều cao 1,6 m. Tính diện tích tôn dùng để làm thùng (không tính mép hàn)? ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Câu 10: (1 điểm)Tính nhanh

        95 x 
[image: image17.wmf]2
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 + 1,5 x 6 - 
[image: image18.wmf]4
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HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐINH KỲ GK II

NĂM HỌC 2018 - 2019.  MÔN TOÁN LỚP 5
Đề lẻ
Mỗi câu đúng 1 điểm

	Câu 1 
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	a. D

b. B
	B
  
	C
	15,625
	S- Đ- Đ  
	D


Câu 7.  Tính đúng mỗi phép tính 0,5 điểm.

Đúng đến đâu cho điểm đến đó.
Câu 8: 1 điểm

	Vận tốc người của người đi bộ là:
	0,25 điểm

	      10,5: 2,5 = 4,2 ( km/ giờ)
	0,5 điểm

	                      Đáp số: 4,2 km/giờ
	0,25 điểm


Câu 9. 
                        Đổi 1,5m = 15dm  (0,15 điểm) hoặc đổi về đơn vị m
	Diện tích tôn xung quanh là:
	0,25 điểm

	(9 +5) x 2 x 15 = 420 (dm
[image: image19.wmf]2

)                                                  
	

	Diện tích tôn để làm đáy thùng là:
	0,25 điểm

	9 x 5 = 45 (dm
[image: image20.wmf]2

)
	

	Diện tích tôn dùng để làm thùng là:
	0,25 điểm

	420 + 45 = 465 (dm
[image: image21.wmf]2

)
	

	                                       Đáp số: 465 dm
[image: image22.wmf]2


	 0,15 điểm


Câu 10.
	        95 x 
[image: image23.wmf]2

3

 + 1,5 x 6 - 
[image: image24.wmf]4

6

= 95 x 1,5 + 1,5 x 6 – 1,5 x 1
	0,5 điểm

	                                      = 1,5 x ( 95 + 6 – 1)


	0,25 điểm

	                                     = 1,5 x 100 = 150

	0,25 điểm


HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐINH KỲ GK II

NĂM HỌC 2018 - 2019.  MÔN TOÁN LỚP 5
Đề chẵn
Mỗi câu đúng 1 điểm

	Câu 1 
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	a. C
b. C
	D
  
	B
	32,768
	Đ- S- S     
	C


Câu 7.  Tính đúng mỗi phép tính 0,5 điểm.

Đúng đến đâu cho điểm đến đó.
Câu 8: 1 điểm

	Vận tốc người của người đi bộ là:
	0,25 điểm

	      13,16: 2,8 = 4,7 ( km/ giờ)
	0,5 điểm

	                      Đáp số: 4,7 km/giờ
	0,25 điểm


Câu 9. 
                        Đổi 1,6m = 16dm  (0,15 điểm) hoặc đổi về đơn vị m
	Diện tích tôn xung quanh là:
	0,25 điểm

	(12 +9) x 2 x 16 = 672 (dm
[image: image25.wmf]2

)                                                  
	

	Diện tích tôn để làm đáy thùng là:
	0,25 điểm

	12 x 9 = 108 (dm
[image: image26.wmf]2

)
	

	Diện tích tôn dùng để làm thùng là:
	0,25 điểm

	672 + 108 = 780 (dm
[image: image27.wmf]2

)
	

	                                       Đáp số: 780 dm
[image: image28.wmf]2


	 0,15 điểm


Câu 10.
	95 x 
[image: image29.wmf]4

3

 + 0,75 x 6 - 
[image: image30.wmf]8

6

= 95 x 0,75 + 0,75 x 6 – 0,75 x 1
	0,5 điểm

	                                      = 0,75 x ( 95 + 6 – 1)


	0,25 điểm

	                                     = 0,75 x 100 = 75

	0,25 điểm
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